   PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN                       	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TRƯỜNG THCS DUY TÂN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 02/ĐK-TĐKT		
DANH SÁCH
    ĐĂNG KÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN, TÊN TRƯỜNG
	CHỨC DANH, ĐỊA CHỈ
	ĐĂNG KÝ DANH HIỆU, HÌNH THỨC THI ĐUA

	I
	TẬP THỂ
	
	

	1
	Trường THCS Duy Tân
	
Duy Tân - KM - HD
	Tập thể Lao động  Tiên tiến

	II
	CÁ NHÂN
	
	

	1
	Lê Văn Tài
	Hiệu trưởng - Duy Tân - KM - HD
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Tổ trưởng - Duy Tân - KM - HD
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Tổ phó - Hoành Sơn - KM  - HD
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Huyền Thương
	Tổ phó - Tân Dân - KM  - HD
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Thị Thuý
	Giáo viên - Phú Thứ - KM - HD
	CSTĐCS

	6
	Phạm Thị Thanh Vân
	Giáo viên - Phú Thứ - KM - HD
	CSTĐCS

	7
	Phan Thị Thanh  Tâm
	Thư viện - Duy Tân - KM - HD
	CSTĐCS

	8
	Nguyễn Thị Ngoan
	Phó Hiệu trưởng -Duy Tân-KM-HD
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Thắm
	Giáo viên - Minh Tân - KM - HD
	LĐTT

	10
	Lê Thị Dung
	Giáo viên - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT

	11
	Trần Thị Bích
	Giáo viên - An Phụ - KM - HD
	LĐTT

	12
	Phạm Thị Thuý
	Giáo viên - Minh Tân - KM - HD
	LĐTT

	13
	Lê Thị Chinh
	Giáo viên - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT

	14
	Phạm Thị Huyên
	Giáo viên - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT

	15
	Trần Thị Thuân
	Giáo viên - Minh Tân - KM - HD
	LĐTT

	16
	Đỗ Thị Minh Tiến
	Giáo viên - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT

	17
	Đỗ Thị Liên
	Giáo viên - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT

	18
	Vũ Thị Thanh Loan
	Giáo viên - Minh Tân - KM - HD
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Huyền
	Văn thư - Phú Thứ - KM - HD
	LĐTT

	21
	Lê Thị Hồng Nhung
	Giáo viên - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT

	22
	Phạm Thị Kim Lương
	Giáo viên - Minh Tân - KM - HD
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên - Thất Hùng - KM - HD
	LĐTT

	24
	Dương Lan Phương
	Giáo viên - Phú Thứ - KM - HD
	LĐTT

	25
	Hoàng Thị Lệ
	Giáo viên - Hiệp An - KM - HD
	LĐTT

	26
	Phạm Hồng Hảo
	Thiết bị - Phú Thứ - KM - HD
	LĐTT

	27
	Lê Thị Diệu Mai
	Kế toán  - Duy Tân - KM - HD
	LĐTT


                                                                                                    
                                                                                                           Duy Tân , ngày 22 tháng 9 năm 2017
            Người lập danh sách                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                


               Nguyễn Thị Huyền                                                                    Lê Văn Tài
